Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
a. Nhà truyền nhiễm 01 tầng: Diện tích xây dựng S=545,5m2.

- Tháo dỡ mái tôn cũ, thay thế bằng tôn múi dày 0.4mm, sửa chữa lại hệ thống thu sét mái cho công trình;

- Bóc lớp vữa láng sê nô mái, vệ sinh, quét 2 lớp vữa chống thấm, láng lớp vữa xi măng mác 100;

- Tháo dỡ, thay thế hệ thống thoát nước mái bằng ống nhựa PVC;

- Bóc lớp vữa trát tại các vị trí bong tróc (khoảng 50% diện tích tường ngoài nhà; khoảng 5% diện tích tường trong nhà; khoảng 10% diện tích cột, dầm, trần), trát lại bằng vữa xi măng mác 75; phần diện tích còn lại cạo lớp sơn bả; toàn bộ tường, trụ, cột, dầm, trần lăn sơn trực tiếp 3 nước (trừ diện tích ốp gạch);

- Ốp tường trong nhà các phòng cao 2,4m, tường hành lang cao 0,6m bằng gạch men kính kích thước (30x60)cm;

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ, hoa sắt đã hư hỏng; thay thế cửa bằng cửa khuôn nhôm, kính dày 6,38mm, hoa sắt cửa sổ bằng hoa sắt inox;

- Khu vệ sinh: Thay thế thiết bị vệ sinh đã hư hỏng;

- Thay thế một số thiết bị điện đã hư hỏng;

- Tháo dỡ tấm đan rãnh thoát nước, thay thế tấm đan đã hư hỏng, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước, xây nâng rãnh 0,5m tại vị trí lát gạch, lắp lại tấm đan đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

b. Nhà khoa sản 01 tầng: Diện tích xây dựng S=157,0m2.

- Tháo dỡ mái lợp tôn đã hư hỏng; lợp lại mái bằng tôn d=0,4mm; sửa chữa hệ thống chống sét; thay thế hệ thống thoát nước mái;

- Bóc lớp vữa láng sê nô mái, vệ sinh, quét 2 lớp vữa chống thấm, láng lớp vữa xi măng mác 100;

- Bóc lớp vữa trát tại các vị trí bong tróc (khoảng 15% diện tích tường ngoài nhà; khoảng 10% diện tích tường trong nhà trừ diện tích ốp gạch; khoảng 10% diện tích cột, dầm, trần), trát lại bằng vữa xi măng mác 75; phần diện tích còn lại cạo lớp sơn bả; toàn bộ tường, trụ, cột, dầm, trần lăn sơn trực tiếp 3 nước;

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ, hoa sắt đã hư hỏng; thay thế cửa bằng cửa khuôn nhôm, kính dày 6,38mm; hoa sắt cửa bằng inox;

- Sửa chữa, thay thế hệ thống điện trong và ngoài nhà, hệ thống dây điện đi chìm trong ống ghen (công suất đảm bảo theo thiết kế đã được phê duyệt);

- Bóc lớp bê tông hè đã bong tróc, lát lại bằng gạch đất nung kích thước (40x40)cm/lớp bê tông mác 200 dày 7cm;

- Tháo dỡ tấm đan rãnh thoát nước, thay thế tấm đan đã hư hỏng, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước, lắp lại tấm đan đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

c. Nhà hội trường 01 tầng: Diện tích xây dựng S=385,0m2.

- Tháo dỡ mái lợp tôn đã hư hỏng; lợp lại mái bằng tôn d=0,4mm; sửa chữa hệ thống chống sét; thay thế hệ thống thoát nước mái;

- Bóc lớp vữa láng sê nô mái, vệ sinh, quét 2 lớp vữa chống thấm, láng lớp vữa xi măng mác 100;

- Tháo dỡ trần thạch cao khu sân khấu đã hư hỏng, thay thế bằng trần thạch cao phẳng, trần thạch cao khu hội trường và hành lang cạo lớp sơn bả; toàn bộ trần lăn sơn trực tiếp 3 nước;

- Bóc lớp vữa trát tại các vị trí bong tróc (khoảng 15% diện tích tường ngoài nhà; khoảng 10% diện tích tường trong nhà trừ diện tích ốp gạch), trát lại bằng vữa xi măng mác 75; phần diện tích còn lại cạo lớp sơn bả; toàn bộ tường, trụ, cột, dầm, trần lăn sơn trực tiếp 3 nước;

- Sửa chữa, thay thế một số thiết bị điện khu sân khấu;

- Tháo dỡ tấm đan rãnh thoát nước, thay thế tấm đan đã hư hỏng, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước, lắp lại tấm đan đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

d. Nhà thuốc 01 tầng: Diện tích xây dựng S=100,0m2.

- Tháo dỡ mái lợp tôn đã hư hỏng; lợp lại mái bằng tôn d=0,4mm; sửa chữa hệ thống chống sét; thay thế hệ thống thoát nước mái;

- Bóc lớp vữa láng sê nô mái, vệ sinh, quét 2 lớp vữa chống thấm, láng lớp vữa xi măng mác 100;

- Bóc lớp vữa trát tại các vị trí bong tróc (khoảng 15% diện tích tường, dầm, trần trong và ngoài nhà), trát lại bằng vữa xi măng mác 75; phần diện tích còn lại cạo lớp sơn bả; toàn bộ tường, trụ, cột, dầm, trần lăn sơn trực tiếp 3 nước;

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ, hoa sắt đã hư hỏng; thay thế cửa bằng cửa khuôn nhôm, kính dày 6,38mm; hoa sắt cửa bằng inox;

- Sửa chữa, thay thế hệ thống điện trong và ngoài nhà, hệ thống dây điện đi chìm trong ống ghen (công suất đảm bảo theo thiết kế đã được phê duyệt);

- Bóc lớp bê tông hè đã bong tróc, lát lại bằng gạch đất nung kích thước (40x40)cm/lớp bê tông mác 200 dày 7cm;

- Tháo dỡ tấm đan rãnh thoát nước, thay thế tấm đan đã hư hỏng, khơi thông hệ thống rãnh thoát nước, lắp lại tấm đan đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật;

e. Nhà điều trị nội trú 03 tầng: Diện tích xây dựng S=648,0m2, diện tích sàn S=1.944,0m2.

- Đục mở cửa sổ hành lang trục 1 thành cửa đi sang hành lang cầu bằng cửa khuôn nhôm, kính dày 6,38mm;

- Tháo dỡ gạch lát nền cũ, lát lại bằng gạch ceramic kích thước (60x60)cm, khu rửa bằng gạch chống trơn kích thước (30x30)cm;

- Bóc dỡ lớp láng granito bậc tam cấp, cầu thang, lát lại bằng đá granit.

- Thay thế thiết bị vệ sinh hư hỏng, bổ sung chân chậu rửa.

f. Các hạng mục phụ trợ

* Hành lang cầu: Tháo dỡ lớp gạch đất nung cũ, lát lại bằng gạch ceramic kích thước (60x60)cm; Bổ sung mái tôn hành lang cầu.

* Nhà vệ sinh 01 tầng: Diện tích xây dựng S=22,5m2.

- Bóc lớp vữa láng sê nô mái, vệ sinh, quét 2 lớp vữa chống thấm, láng lớp vữa xi măng mác 100;

- Cạo lớp sơn trát trong và ngoài nhà; lăn sơn lại trực tiếp 3 nước;

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ, hoa sắt đã hư hỏng; thay thế cửa bằng cửa khuôn nhôm, kính dày 6,38mm;

- Thay mới toàn bộ hệ thống đường ống cấp nước và thiết bị vệ sinh;

- Thay thế đường dây và thiết bị điện đã hư hỏng.

* Nhà tắm 01 tầng: Diện tích xây dựng S=11,0m2.

- Tháo dỡ mái lợp tôn đã hư hỏng; lợp lại mái bằng tôn d=0,4mm;

- Cạo bỏ lớp sơn trong và ngoài nhà trừ diện tích ốp gạch, lăn sơn lại trực tiếp 3 nước;

- Tháo dỡ gạch lát nền cũ, lát lại bằng gạch chống trơn kích thước (30x30)cm;

- Tháo dỡ toàn bộ hệ thống cửa đi, cửa sổ, hoa sắt đã hư hỏng; thay thế cửa bằng cửa khuôn nhôm, kính dày 6,38mm;

- Thay thế đường dây và thiết bị điện đã hư hỏng.

g. Các hạng mục, chi tiết khác: Theo hồ sơ thiết kế.
2. Thời hạn hoàn thành: 45 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Toàn bộ công trình phải hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Trước khi tiến hành nghiệm thu bất cứ một hạng mục nào, nhà thầu phải có trách nhiệm tự bố trí kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, các kết quả phải được đảm bảo rằng đã đạt yêu cầu mới có quyền báo cáo Tư vấn giám sát kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu theo quy định mới được chuyển sang thi công bước tiếp theo.

Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu và phải được các bên liên quan đồng ý ký nghiệm thu, xác nhận.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu cấu thành hạng mục công trình làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

Khi kiểm tra các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. Mọi chi phí cho việc sửa chữa (kể cả các thí nghiệm kiểm tra) Nhà thầu phải hoàn toàn chịu mọi chi phí.

Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Nhà thầu phải coi Chỉ dẫn kỹ thuật này là một phần của Hợp đồng xây lắp, trong suốt quá trình thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình . . . mọi yêu cầu trong Chỉ dẫn kỹ thuật phải được thực hiện và Nhà thầu không được trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác.

Những công việc thí nghiệm, nghiệm thu mà trong chỉ dẫn kỹ thuật chưa đề cập thì Nhà thầu, TVGS đề xuất để Chủ đầu tư thống nhất tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế giám sát, Chủ đầu tư giới thiệu một số văn bản, tiêu chuẩn quy định quy trình thi công và nghiệm thu:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình TCVN 9398: 2012.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD.

- Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447: 2012

- Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu: TCVN 9391:2012.

- Kết cấu BT và BT cốt thép toàn khối, quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4453:1995.

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2019.

- Xi măng xây trát TCVN 9202:2012.

- Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506:2012.

- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng TCVN 9377-1:2012.

- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng TCVN 9377:-2:2012.

- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng TCVN 9377:-3:2012.

- Công tác đất- Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447 : 2012

- Và các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước Việt Nam 

* Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng được tất cả các công việc để thi công hòan thành công trình.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
2.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công và giám sát chất lượng của nhà thầu một cách hợp lý, khả thi phù hợp với đặc thù của gói thầu và tiêu chuẩn TCVN 4055:2012 về Tổ chức thi công, bao gồm: 

- Chuẩn bị thi công, tổ chức mặt bằng công trường

Yêu cầu Nhà thầu phải có biện pháp thi công chi tiết đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, nhà dân khu vực xung qoanh.

Yêu cầu của bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải có vị trí bố trí mặt bằng cụ thể (yêu cầu chỉ rõ trên bản vẽ mặt bằng định vị của công trình các công trình: Nhà điều hành ban chỉ huy công trường, nhà ở công nhân, kho chứa vật tư, khu chứa vật liệu dời, khu tập kết thiết bị, hệ thống điện, nước phục vụ thi công, hàng rào tạm, nhà bảo vệ, hệ thống đường tạm phục vụ thi công, vị trí các hạng mục công trình xây dựng, hệ thống giao thông kết nối với toàn bộ khu vực …). 

Đối với Nhà điều hành ban chỉ huy công trường, nhà ở công nhân, kho chứa vật tư phải có kích thước mặt bằng cụ thể trên bản vẽ, vị trí các mạng lưới kĩ thuật cần thiết có trong giai đoạn chuẩn bị (đường sá, điện, nước…)

Trước khi dự thầu, Nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận, và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này không được đòi hỏi thêm những chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường gây nên.

Trước khi thi công Nhà thầu phải có trách nhiệm tự lập hồ sơ xác nhận hiện trạng của các công trình lân cận và công trình ngầm trong khu vực hoặc thuê tổ chức tư vấn bằng nguồn kinh phí của mình.

Nhà thầu tự thu xếp kinh phí cho công tác cấp nước, cấp điện cho sinh hoạt cũng như cho các hoạt động khác trên công trường.

Nhà thầu phải mua bảo hiểm đủ bảo đảm bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh hoặc công trình công cộng, vệ sinh môi trường đô thị) về người và của phát sinh cho Chủ đầu tư. 

a) Tiếp nhận mặt bằng công trình:

Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.

Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.

b) Biển báo thi công: Nhà thầu phải lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung, vị trí lắp đặt của biển báo phải được Chủ đầu tư và giám sát thi công đồng ý. Biển báo phải được đặt ở vị trí phù hợp, chân chôn bằng móng bêtông ximăng. Sơn được dùng phải là loại sơn không phai màu do mưa nắng.Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho đến khi hoàn thiện mọi công tác.

c) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chủ đầu tư và các cơ quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành.

d) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chủ đầu tư và cơ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. . Nước phục vụ thi công đảm bảo thỏa mãn tiêu chuẩn thi công hiện hành.

e) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp.

f) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình thi công (nếu cần thiết).

g) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, máy điện thoại tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.

h) Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.

- Tổ chức cung ứng vật tư, thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế đưa vào thi công công trình.

- Lập kế hoạch, thi công các hạng mục công việc và báo cáo. 

Vào các ngày cuối tháng (hoặc thời điểm do chủ đầu tư yêu cầu), nhà thầu phải nộp bản báo cáo quá trình thực hiện của tháng trước đó và kế hoạch cho tháng tiếp theo. Báo cáo cần thể hiện đầy đủ các nội dung: chất lượng công việc, tiến độ thực hiện, công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, những tồn tại, những khiếm khuyết của công trình, các đề xuất và kiến nghị... 

Công tác báo cáo phải thực hiện theo đúng định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu của chủ đầu tư hoặc của các cơ quan chức năng.

- Tổ chức kiểm tra nghiêm thu chất lượng xây lắp.

Nhà thầu tiến hành nghiệm thu nội bộ trước, đạt chất lượng thì sẽ mời tư vấn giám sát của Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu. Chỉ được thực hiện các công việc tiếp theo khi công việc trước đó được nghiệm thu.

2.2. Giám sát thi công

Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư trong công tác trên.

Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho Chủ đầu tư thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

Mọi vật tư thay thế có chất lượng tương đương và phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và được tổ chức thiết kế, Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của tư vấn giám sát hoặc Chủ đầu tư trong những trường hợp sau: Do lý do an ninh và an toàn lao động trên công trường và do nguyên nhân thời tiết khí hậu.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
3.1. Yêu cầu chung

- Vật tư, vật liệu, thiết bị, đưa vào công trình phải mới 100% và có xuất xứ rõ ràng, tính năng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Các loại vật liệu, vật tư, thiết bị ngoài việc đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, còn phải thực hiện theo yêu cầu của thuyết minh thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt.

- Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát phát hiện vật tư – thiết bị đưa vào công trình không đảm bảo quy cách chất lượng, không đúng nguồn gốc cung cấp đã báo cáo với Chủ đầu tư … nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi lần vi phạm nhà thầu phải đưa ngay số vật tư – thiết bị đó ra khỏi công trường. Nếu vi phạm đến 3 lần Chủ đầu tư có quyền hủy bỏ hợp đồng với nhà thầu.

- Nhà thầu phải trình chủ đầu tư hoặc cán bộ tư vấn giám sát nghiệm thu tất cả các vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. Các vật liệu chính như sắt thép, xi măng, gạch, đá… phải có chứng chỉ của nhà sản xuất. 

- Các thí nghiệm để xác định chất lượng vậ tư sử dụng cho công trình phải được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và nhà thầu phải tự thực hiện bằng kinh phí của mình.

- Các vật liệu được kiểm tra sẽ do Nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có quyền kiểm định bất cứ loại vật liệu nào sử dụng cho công trình vào bất kỳ thời điểm và nơi lưu giữ nào

3.2. Yêu cầu cụ thể vật tư, vật liệu trong công tác xây lắp

a) Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế, khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được sự đồng ý phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản.

b) Nguồn cung cấp vật tư vật liệu cho công trình Nhà thầu có thể khai thác từ nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của thiết kế và HSMT.

c) Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và theo Tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp và đồng bộ với vật liệu chính do nhà sản xuất cung cấp.

d) Bảng yêu cầu về vật liệu cung cấp cho công trình: Khi dự thầu nhà thầu kê khai chi tiết về vật tư, thiết bị đầy đủ thông tin trong bảng kê dưới đây:

	TT
	Tên vật tư, vật liệu chính
	Tên hãng sản xuất/Tên nhà cung cấp
	Xuất xứ/nguồn gốc
	Ghi chú

	1. 
	Xi măng
	
	
	

	2. 
	Cát các loại
	
	
	

	3. 
	Đá đổ bê tông
	
	
	

	4. 
	Sắt, thép
	
	
	

	5. 
	Sơn tường
	
	
	

	6. 
	Vật tư thiết bị nước trong nhà
	
	
	

	7. 
	Vật tư, thiết bị điện, dây dẫn điện
	
	
	

	8. 
	Cửa đi, cửa sổ
	
	
	

	9. 
	Vật tư thiết bị điện ngoài nhà
	
	
	

	10. 
	Tôn
	
	
	


Lưu ý: Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư. Phù hợp với đề xuất tài chính của nhà thầu.

- Trong HSDT của mình nhà thầu phải định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình.

* Yêu cầu về vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam

	Stt
	Vật liệu
	Tiêu chuẩn

	1
	Xi măng
	

	
	Xi măng Poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682: 2009

	
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260: 2009

	2
	Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570: 2006

	
	Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506 :2012

	3
	Bê tông
	

	
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340:2012



	4
	Cốt thép cho bê tông
	

	
	Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang
	TCVN 9392:2012

	
	Thép cốt bê tông – phần 2: Thép thanh vằn
	TCVN 1651-2:2018

	
	Thép cốt bê tông – phần 1: Thép thanh tròn trơn
	TCVN 1651-1:2018

	6
	Gạch xây
	

	
	Gạch bê tông
	TCVN 6477:2016

	
	Gạch ốp lát – phân loại, đặc tính kỹ thuật
	TCVN 7132 : 2002

	7
	Cát xây
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570 : 2006

	8
	Vữa xây
	

	
	Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4314:2003

	9
	Các vật tư khác
	Thỏa mãn yêu cầu thiết kế


Vật t​ư, thiết bị chủ yếu …do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại, mã hiệu, quy cách, màu sắc, nơi sản xuất đúng như đã ghi trong HSDT và phải được tổ chức nghiệm thu theo quy định trước khi đư​a vào sử dụng để khẳng định chất lượng đúng theo yêu cầu của thiết kế, HSMT hay mẫu mã đư​ợc thống nhất giữa Nhà thầu, Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế.
4. Yêu cầu về trình tự thi công

Nhà thầu tự đưa ra trình tự thi công, lắp đặt hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công công trình. Nhà thầu phải trình cho Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành, không gây hại đến các phần thi công trước. Tất cả các công việc thi công thực hiện theo trình tự:

- Sau mỗi công đoạn thi công, trước khi chuyển bước thi công công việc khác thì phải được Tư vấn giám sát nghiệm thu trước khi thi công công việc tiếp theo.

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư khi được nhà thầu mời nghiệm thu hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công.

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như kết quả thí nghiệm vật liệu cùng các yêu cầu liên quan khác. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ngầm, ẩn khuất.

- Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định chất lượng của công trình.

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. Chi phí do nhà thầu chịu.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

Trước khi tiến hành bàn giao công trình nhà thầu cần có kế hoạch bàn giao công nghệ, hướng dẫn sử dung các thiết bị công trình cho chủ đầu tư. Đặc biệt là hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Nhà thầu phải thiết lập nội quy phòng chống cháy nổ và tổ chức lực lượng xung kích tại chỗ để tuyên truyền cho công nhân lao động có ý thức chấp hành PCCC.

- Phải nghiêm cấm mọi vật liệu gây nổ đưa vào công trường.

- Có thiết bị phòng cháy: Bể cát, kho xăng, bình cứu hỏa ở các máy, phương tiện quan trọng, nước, xô chậu, thang, câu liêm.

- Luôn kiểm tra hệ thống điện đề phòng chập điện gây cháy.

- Lán trại kho bãi có biện pháp phòng cháy: vải lọc, giấy dầu, bi tum, xăng, dầu…chúng tôi có rào chắn cấm lửa.

- Có nội quy phòng cháy.

- Có phương án phòng cháy và huấn luyện tập duyệt.

- Cấm hút thuốc ở những nơi cấm lửa hoặc gần chất cháy.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm dừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công Thi công xây lắp công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Bãi thải phải được sự chấp thuận của chính quyền địa phương nơi đổ.

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.
8. Yêu cầu về an toàn lao động

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thống nhất.

- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công với số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu tại Chương III của HSMT. 

Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, nhà thầu phải bổ sung thêm nhân lực và máy móc thiết bị nếu được Chủ đầu tư yêu cầu.

Nhân lực của Nhà thầu trên công trường đáp ứng đúng yêu cầu hồ sơ dự thầu và phải được TVGS kiểm tra ký xác nhận bằng văn bản. Không chấp nhận các cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu không có tên trong hồ sơ dự thầu có mặt tại công trường nếu không được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản.

Máy móc, thiết bị thi công và trang thiết bị văn phòng của Nhà thầu trên công trường trước khi thi công đều phải được kiểm tra về số lượng, chủng loại, tính năng và tình trạng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thiết kế đề ra và hồ sơ dự thầu, đồng thời phải được TVGS ký xác nhận bằng văn bản mới được phép triển khai thi công. Không chấp nhận các loại máy móc thiết bị không có đăng kiểm hoạt động trên công trường. 

Trong trường hợp thay đổi thiết bị thi công thì nhà thầu phải mang thiết bị thi công mới đến công trường thì mới cho phép di chuyển thiết bị thi công cũ ra khỏi công tường.

*) Nhà thầu phải kèm theo biểu đồ huy động nhân lực thi công trong HSDT. Biểu đồ phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Biểu đồ nhân lực: Thể hiện số người tham gia thi công (Không tính cán bộ kỹ thuật) trên từng thời đoạn thi công tương tứng theo bảng tiến độ thi công chi tiết đã lập theo mẫu được quy định tại Mục 11, chương V của HSMT này.

*) Nhà thầu phải có cam kết sẽ huy động đủ máy móc, thiết bị cần thiết để thực hiện gói thầu và trước trước khi triển khai thi công, nhà thầu phải trình Chủ đầu tư bảng danh sách máy móc huy động. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp thi công chi tiết

Biện pháp tổ chức thi công chi tiết nhà thầu đưa ra phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công hiện hành, phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công, điều kiện thi công, hiện trạng công trình và tiến độ thi công. Yêu cầu phần bản vẽ biện pháp thi công phải đáp ứng các yêu cầu mục 3. Chương III Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
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11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Nhà thầu phải tuân thủ quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất lượng và Bảo trì công trình xây dựng, cụ thể như sau: 

- Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

- Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.

- Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

d) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan,

- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình.

- Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng.

- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế Thi công xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công Thi công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu.

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

- Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.

- Lập nhật ký thi công Thi công xây dựng công trình theo quy định.

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

- Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.

* Việc kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình sẽ được thể hiện trong hợp đồng. Tuy vậy chủ đầu tư lưu ý thêm những vấn đề sau: 

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành, khi được nhà thầu thông báo đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình để chuyển tiếp giai đoạn thi công hoặc kết thúc công tác xây lắp hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình thi công khi giám sát kỹ thuật thi công thấy không đảm bảo và tin cậy về mặt kỹ thuật.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng vật liệu, sản phẩm mình đã thi công và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công bằng văn bản có tư cách pháp nhân xác định. Các số liệu trên làm một trong các căn cứ để nghiệm thu công trình. 

- Nhà thầu phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ đạo của Chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo chất lượng công trình. 

- Khi kiểm tra chất lượng công trình hoặc các vật liệu thi công nếu kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải sửa chữa ngay hoặc tháo dỡ sản phẩm đó. Đồng thời nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm và có chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chính kinh phí của mình.

- Sai số cho phép: Các sai số trong đo đạc định vị kết cấu phải nằm trong phạm vi giới hạn cho phép do thiết kế và quy phạm xây dựng hiện hành.

Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho những việc phát sinh cần phải làm do định vị vị trí của các cấu kiện không phù hợp với các chỉ dẫn nói trên.

IV. Các bản vẽ: Có bản vẽ kèm theo.
